




TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG  

DANH HIỆU NGND, NGƯT 

LẦN THỨ 17 NĂM 2026 

 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

(Kèm theo Thông báo số 611/TB-ĐHLHN ngày 16 tháng 4 năm 2026) 

Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

Nơi công 

tác  

Trình 

độ 

đào 

tạo  

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm công 

tác trong 

ngành và số 

năm trực tiếp 

nuôi dạy, 

giảng dạy  

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ, giáo trình, sách 

chuyên khảo, tài liệu bồi dưỡng, 

báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo 

sau đại học …  

CSTĐ  Huân 

chương 

hoặc BK  

Số phiếu 

đạt và tỷ 

lệ phần 

trăm quần 

chúng 

PGS.TS. 

Vũ Thị 

Lan Anh

 

sinh năm 

1969

 

Giảng 

viên cao 

cấp, Khoa 

Pháp luật 

kinh tế 

TS Nữ Kinh 2000 25 năm 4 tháng - Đề tài khoa học: Chủ nhiệm 01 đề 

tài cấp nhà nước, 03 đề tài cấp bộ 

- Chủ biên 01 giáo trình năm 2022; 

Đồng chủ biên 01 sách chuyên khảo 

năm 2019; Tham gia biên soạn 02 

giáo trình; Tham gia biên soạn 08 

sách chuyên khảo năm 2006, 2009, 

2016, 2019, 2020, 2025; Tham gia 

biên soạn 03 sách tham khảo, tài liệu 

bồi dưỡng năm 2005, 2014, 2015; 

Tham gia biên soạn 01 kỷ yếu hội 

thảo. 

- Viết 29 bài báo khoa học 

- Hướng dẫn 6 Nghiên cứu sinh, 11 

học viên cao học bảo vệ thành công 

13 CSTĐCS 

năm 2010, 

2011, 2012, 

2014, 2015 

2016,2017, 

2018, 2019, 

2020, 2023, 

2024, 2025. 

02 CSTĐN 

năm 2017, 

2020 

6 BKBT 

theo 

công 

trạng 

năm 

2011, 

2012, 

2014, 

2016, 

2019, 

2021 

446/462 

phiếu, 

chiếm tỷ lệ 

96,54% 
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Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

Nơi công 

tác  

Trình 

độ 

đào 

tạo  

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm công 

tác trong 

ngành và số 

năm trực tiếp 

nuôi dạy, 

giảng dạy  

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ, giáo trình, sách 

chuyên khảo, tài liệu bồi dưỡng, 

báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo 

sau đại học …  

CSTĐ  Huân 

chương 

hoặc BK  

Số 

phiếu 

đạt và 

tỷ lệ 

phần 

trăm 

quần 

chúng 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Quang 

Tuyến 

Sinh năm 

1966

 

Trưởng 

khoa, 

Khoa 

Pháp luật 

kinh tế 

TS Nam Kinh 1991 35 năm 01 tháng - Đề tài khoa học: Phó Chủ nhiệm 01 

đề tài cấp Nhà nước; Chủ nhiệm 01 

đề tài cấp bộ, 01 đề tài cấp tỉnh 

- Chủ biên 01 sách chuyên khảo, 

đồng chủ biên 02 sách, 01 sách 

chuyên khảo là tác giả, 5 sách 

chuyên khảo tham gia 

- Viết 120 bài báo khoa học 

- Hướng dẫn 06 nghiên cứu sinh, 10 

học viên cao học bảo vệ thành công 

8 CSTĐCS 

2018; 2019; 

2020; 2021; 

2022; 2023; 

2024; 

2025; 

01 lần 

CSTĐN 2021 

4 BKBT 

theo công 

trạng 2015, 

2018, 2020, 

2024, 1 

Bằng khen 

thủ tướng 

Chính phủ 

năm 2012, 1 

Huân 

chương Lao 

động hạng 3 

năm 2025, 

01 Bằng 

khen Nhà 

452/462 

phiếu, 

chiếm 

tỷ lệ 

97,84%, 





TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG  

DANH HIỆU NGND, NGƯT 

LẦN THỨ 17 NĂM 2026 

 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

(Kèm theo Thông báo số 611/TB-ĐHLHN ngày 16 tháng 4 năm 2026) 

Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

Nơi công 

tác  

Trình 

độ 

đào 

tạo  

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm công 

tác trong 

ngành và số 

năm trực tiếp 

nuôi dạy, 

giảng dạy  

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ, giáo trình, sách 

chuyên khảo, tài liệu bồi dưỡng, 

báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo 

sau đại học …  

CSTĐ  Huân 

chương 

hoặc BK  

Số phiếu 

đạt và tỷ 

lệ phần 

trăm quần 

chúng 

GS.TS. 

Nguyễn 

Minh 

Đoan

 

sinh năm 

1955

 

Giảng 

viên cao 

cấp, Khoa 

Pháp luật 

hành 

chính - 

nhà nước 

TS Nam Kinh 1982 43 năm - Đề tài khoa học: 

Chủ nhiệm 03 nhiệm vụ khoa học cấp 

bộ, thành phố  

- Viết một mình 01 giáo trình năm 

2017; Viết một mình 05 sách năm 

1997, 2002, 2008, 2010, 2011, 2015 

và 02 tài liệu năm 2014, 2017; 

Chủ biên 12 sách năm 2006, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019, 

2020 và Chủ biên 01 tài liệu năm 

2011; 

Đồng Chủ biên 02 giáo trình năm 

2010, 2016; Đồng Chủ biên 01 sách 

năm 2024 và 01 tài liệu năm 2011; 

Tham gia biên soạn 03 giáo trình năm 

1989, 2009, 2019; Tham gia biên 

soạn 20 sách năm 1995, 2004, 2005, 

7 CSTĐCS 

năm 2005, 

2006, 2008, 

2013, 2015, 

2016, 2018 

03 danh 

hiệu 

“Giảng 

viên dạy 

giỏi” cấp 

Bộ Tư 

pháp 

năm 

1994-

1995, 

1996, 

1997; 01 

Bằng 

khen thủ 

tướng 

năm 

2025 

444/462 

phiếu, 

chiếm tỷ lệ 

96,1% 
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